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SINH VIÊN HIỆN TẠI
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng học sinh-
sinh viên

	I
	Cao đẳng 
	4.573

	1
	Công nghệ Ô tô
	2262

	2
	Điện công nghiệp
	391

	3
	Cơ điện tử
	145

	4
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	1267

	5
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	375

	6
	Quản trị mạng máy tính
	133

	II
	Trung cấp
	1499

	1
	Công nghệ Ô tô
	594

	2
	Cơ khí chế tạo
	69

	3
	Cơ điện tử
	43

	4
	Điện công nghiệp
	263

	5
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	141

	6
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	96

	7
	Quản trị mạng máy tính
	293

	TỔNG CỘNG I+II
	6072










1.1.1. Quy mô tuyển sinh
	TT
	Nghề đào tạo
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2021

	
	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Nghề Công nghệ ô tô (Cấp độ quốc tế)
	Cao đẳng
	1.295
	1.425
	1568

	
	
	Trung cấp
	442
	486
	535

	2
	Nghề Cơ khí chế tạo (Cấp độ quốc tế)
	Trung cấp
	53
	58
	64

	3
	Nghề Điện công nghiệp (Cấp độ khu vực)
	Cao đẳng
	275
	303
	333

	
	
	Trung cấp
	163
	179
	197

	4
	Nghề Cơ điện tử (Cấp độ khu vực)
	Cao đẳng
	129
	142
	156

	
	
	Trung cấp
	52
	57
	63

	5
	Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cấp độ quốc gia)
	Cao đẳng
	624
	686
	755

	
	
	Trung cấp
	85
	94
	103

	6
	Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (Cấp độ quốc gia)
	Cao đẳng
	300
	330
	363

	
	
	Trung cấp
	64
	70
	77

	7
	Nghề Quản trị mạng máy tính (Cấp độ quốc gia)
	Cao đẳng
	119
	131
	144

	
	
	Trung cấp
	66
	73
	80

	TỔNG CỘNG
	3.667
	4.034
	4438


1.1.2. Quy mô đào tạo năm 2019
	TT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HSSV
	Hệ đào tạo
	Số lượng HSSV

	
	I. Cao đẳng 
	
	II. Trung cấp
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	2.262
	Công nghệ Ô tô
	594

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	1.267
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	141

	3
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	375
	Cơ khí chế tạo
	69

	4
	Cơ điện tử
	145
	Cơ điện tử
	43

	5
	Điện công nghiệp
	391
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	96

	6
	Quản trị mạng máy tính
	133
	Điện công nghiệp
	263

	7
	
	
	Quản trị mạng máy tính
	293

	CỘNG I
	4.573
	CỘNG II
	1.499

	TỔNG CỘNG I+II
	
	
	6.072



· Tính theo công thức: Qui mô năm tiếp theo= Qui mô năm hiện tại + dự kiến qui mô TS năm tiếp theo – dự kiến số lượng TN trong năm tiếp theo

	TT
	Nghề đào tạo
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2021

	
	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Nghề Công nghệ ô tô (Cấp độ quốc tế)
	Cao đẳng
	2.262
	2290
	2721

	
	
	Trung cấp
	594
	747
	928

	2
	Nghề Cơ khí chế tạo (Cấp độ quốc tế)
	Trung cấp
	69
	91
	111

	3
	Nghề Điện công nghiệp (Cấp độ khu vực)
	Cao đẳng
	391
	492
	578

	
	
	Trung cấp
	263
	266
	342

	4
	Nghề Cơ điện tử (Cấp độ khu vực)
	Cao đẳng
	145
	226
	271

	
	
	Trung cấp
	43
	95
	109

	5
	Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cấp độ quốc gia)
	Cao đẳng
	1.267
	1116
	1310

	
	
	Trung cấp
	141
	158
	179

	6
	Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (Cấp độ quốc gia)
	Cao đẳng
	375
	525
	630

	
	
	Trung cấp
	96
	121
	134

	7
	Nghề Quản trị mạng máy tính (Cấp độ quốc gia)
	Cao đẳng
	133
	215
	250

	
	
	Trung cấp
	293
	126
	139

	TỔNG CỘNG
	6.072
	6.468
	7.702



· Tính lũy kế 10% từng năm
	TT
	Nghề đào tạo
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2021

	
	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Nghề Công nghệ ô tô (Cấp độ quốc tế)
	Cao đẳng
	2.262
	2.488
	2737

	
	
	Trung cấp
	594
	653
	718

	2
	Nghề Cơ khí chế tạo (Cấp độ quốc tế)
	Trung cấp
	69
	76
	84

	3
	Nghề Điện công nghiệp (Cấp độ khu vực)
	Cao đẳng
	391
	430
	473

	
	
	Trung cấp
	263
	289
	318

	4
	Nghề Cơ điện tử (Cấp độ khu vực)
	Cao đẳng
	145
	160
	176

	
	
	Trung cấp
	43
	47
	52

	5
	Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cấp độ quốc gia)
	Cao đẳng
	1.267
	1.394
	1533

	
	
	Trung cấp
	141
	155
	171

	6
	Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (Cấp độ quốc gia)
	Cao đẳng
	375
	413
	454

	
	
	Trung cấp
	96
	106
	117

	7
	Nghề Quản trị mạng máy tính (Cấp độ quốc gia)
	Cao đẳng
	133
	146
	161

	
	
	Trung cấp
	293
	322
	354

	TỔNG CỘNG
	6.072
	6.679
	7.348



